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TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Luật Đất đai năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Đất đai năm 2024, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
[bookmark: loai_1_name]- Tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đưa ra mục tiêu: “đến năm 2025 giải quyết cơ bản những tồn tại, vướng mắc về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.”
Và tại Nghị quyết đưa ra nhiệm vụ, giải pháp như: “(1) Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai, trong đó, có chính sách ưu đãi thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; (2) Hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, trong đó, có chính sách phù hợp để ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất, cùng với các cơ chế hiệu quả để ngăn chặn người dân chuyển nhượng sau khi được giao đất; (3)Tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất, trong đó có việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”
- Tại khoản 6 Điều 16 Luật Đất đai năm 2024 quy định: “6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành chính sách của địa phương về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và tổ chức thực hiện.”
2. Cơ sở thực tiễn
Hà Tĩnh là một trong sáu tỉnh Bắc Trung Bộ của Việt Nam; tiếp giáp với tỉnh Nghệ An về phía Bắc, giáp tỉnh Quảng Bình về phía Nam, tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn của Lào về phía Tây với 164,448 km đường biên giới và biển Đông ở phía Đông với 137 km đường bờ biển; tỉnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 10 huyện, 02 thị xã và 01 thành phố; 216 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 182 xã, 21 phường và 13 thị trấn. Theo số liệu thống kê đất đai đến ngày 31/12/2023, tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Hà Tĩnh là 599.444,98ha, trong đó đất nông nghiệp có 496.575,65 ha (chiếm 82,84% diện tích đất tự nhiên), đất phi nông nghiệp có 90.509,31ha (chiếm 15,1% diện tích đất tự nhiên).
Tỉnh Hà Tĩnh có dân số trên 1,3 triệu người[footnoteRef:1], trong đó đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh có 420 hộ với hơn 2.300 nhân khẩu, chiếm khoảng 1% dân số toàn tỉnh, gồm các tộc người: Chứt, Lào, Mường, Mán, Thái, Mông, Tày,... đang sinh sống tại 10 thôn, bản thuộc địa bàn 07 xã thuộc 03 huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang[footnoteRef:2]. Trong đó, chủ yếu tập trung tại huyện Hương Khê, gồm: dân tộc Mường, Lào và Chứt. Bà con đồng bào dân tộc thiểu số đều sinh sống xen ghép với các hộ dân tộc Kinh; hầu như đều có nhà ở, đất sản xuất và định cư ổn định trên địa bàn các xã (Hương Liên, Hương Vĩnh, Phú Gia, Hương Trạch, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 và xã Hương Quang).  [1:  Số liệu theo niên giám thống kê năm 2023]  [2:  Số liệu theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh tại Văn bản số 402/VP-NL3 ngày 26/9/2024] 

Trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm
đặc biệt đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bằng các chương trình, dự án,
chính sách lớn[footnoteRef:3]. Thông qua các chương trình, chính sách dân tộc đã và đang từng
bước làm chuyển biến bộ mặt nông thôn miền núi, đời sống của đồng bào dân tộc
từng bước được cải thiện. Tuy nhiên đến nay, đời sống đại đa số đồng bào các dân
tộc thiểu số sống ở những còn rất khó khăn, trình độ dân trí hạn chế, sản xuất chậm phát triển, cơ sở hạ tầng còn thấp kém, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao. [3:  Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020; Thông tư số 02/2017/TT-UBDT ngày 22/5/2017 Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, tín dụng ưu đãi và chính sách bố trí sắp xếp ổn định dân cư cho hộ dân tộc thiểu số còn du canh du cư quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Quyết định số 4/2023/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.] 

Tổng số hộ nghèo trên toàn tỉnh có 11.572 hộ (chiếm 3,01%), số hộ cận nghèo là 12.947 (chiếm 3,37%), trong đó số hộ nghèo dân tộc thiểu số là 50 hộ chiếm tỷ lệ 0,43% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh; số hộ cận nghèo dân tộc thiểu số là 47 hộ chiếm tỷ lệ 0,36% tổng số hộ cận nghèo toàn tỉnh[footnoteRef:4].  [4:  Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh phê duyệt phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2022 - 2025; Văn bản số 7442/UBND-VX2 ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023] 

 Nguyên nhân nghèo chủ yếu là do: Diện tích đất ở, đất sản xuất chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân trong sinh hoạt và sản xuất, thiếu phương tiện sản xuất; thiếu vốn sản xuất; bị hạn chế trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, kiến thức khoa học trong sản xuất....
Trong tất cả các văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới đều xác định vấn đề dân tộc “có vị trí chiến lược lớn’’, “luôn luôn có vị trí chiến lược’’, “có vị trí chiến lược lâu dài trong sự nghiệp cách mạng nước ta"... Do đó, việc xây dựng hệ thống chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số là rất cần thiết.
Mặt khác, khoản 4 Điều 5 Hiến pháp 2013 quy định: “4. Nhà nước thực hiện
chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy
nội lực, cùng phát triển với đất nước.”. 
Ngày 18/01/2024, Luật Đất đai 2024 được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/8/2024, tại Điều 16 Luật Đất đai 2024 quy định trách nhiệm của Nhà nước về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, theo đó cần có chính sách hỗ trợ về đất đai để đảm bảo ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng. Vì vậy, việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước, việc tham mưu, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là phù hợp và cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
Việc ban hành quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc
thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhằm cụ thể hóa các chủ
trương, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương theo quy định tại
Khoản 6 Điều 16 Luật Đất đai năm 2024.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết
Việc xây dựng Nghị quyết quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào
dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh của Hội đồng nhân dân
tỉnh phải đảm bảo yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của Nghị
quyết trong hệ thống pháp luật; tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ
tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo công khai, minh
bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân
trong quá trình xây dựng và ban hành Nghị quyết; phù hợp với tình hình phát triển
kinh tế - xã hội, điều kiện thực tế của tỉnh và quy định của pháp luật.
III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định một số chính sách hỗ trợ của địa phương về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
2. Đối tượng áp dụng
1.1. Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai.
1.2. Cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; cộng đồng người dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
1.3. Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Thực hiện quy định của pháp luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
1. Về tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tác động
Thực hiện Văn bản số 591/HĐND-HĐ3 ngày 01/11/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại về việc xây dựng Nghị quyết quy định chính sách về đất; Văn bản số 6658/UBND-NL ngày 05/11/2024  của UBND tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức xin ý kiến của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tại Công văn số ..../STNMT-ĐĐ1 30/6/2024. Đến ngày ...., Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được .... ý kiến tham gia bằng văn bản; Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến tham gia tại Báo cáo số .../BC-STNMT ngày ..../2024 (chi tiết có Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý kèm theo).
2. Về tổ chức phản biện xã hội
Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số .…./STNMT-ĐĐ1 ngày …/…/2024 gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tham gia thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã có Công văn số …./MTTQ-BTT ngày …/…/2024 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, trên cơ sở các ý kiến phản biện, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đã giải trình, tiếp thu các ý kiến phản biện tại Báo cáo số ..../BC-STNMT ngày .../.../2024 (chi tiết có Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến phản biện xã hội kèm theo).
3. Gửi hồ sơ thẩm định
- Gửi hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh đề nghị Sở Tư pháp thẩm định theo Công văn số …./STNMT-ĐĐ1 ngày …./2024.
- Trên cơ sở hồ sơ đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp đã có Báo cáo số …./BC-STP ngày …/2024 …
- Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số..…./BC-STNMT ngày………….
V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục
Dự thảo Nghị quyết gồm 07 điều, cụ thể:
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Điều 3. Chính sách đảm bảo đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số
- Điều 4. Chính sách hỗ trợ về đất đai để bảo đảm ổn định cuộc sống
- Điều 5. Hỗ trợ phí thẩm định, lệ phí địa chính và kinh phí đo đạc
- Điều 6. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách
- Điều 7. Tổ chức thực hiện
2. Nội dung chính cơ bản của dự thảo 
2.1. Chính sách bảo đảm quỹ đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
2.2. Chính sách đảm bảo quỹ đất để thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai cho cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.
2.3. Chính sách hỗ trợ đất đai lần đầu cho cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không còn đất ở, đất sản xuất hoặc thiếu đất so với hạn mức theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
[bookmark: _Hlk173268326]2.4. Chính sách hỗ trợ về đất đai lần thứ hai cho cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hưởng chính sách lần đầu nhưng nay không còn đất hoặc thiếu đất so với hạn mức theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2.5. Trách nhiệm của UBND các cấp, các Sở, ban, ngành có liên quan trong việc tạo quỹ đất, thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai cho cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không còn đất ở, đất sản xuất hoặc thiếu đất ở, đất sản xuất trên địa bàn tỉnh.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
1. Dự kiến nguồn lực
1.1. Về kinh phí tổ chức thực hiện
- Kinh phí được bố trí cho Quỹ phát triển đất do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập để ứng vốn phục vụ thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định tại khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai năm 2024.
- Kinh phí bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, trường hợp không tự cân đối được ngân sách thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.
 1.2. Về quỹ đất để tổ chức thực hiện
- Quỹ đất để thực hiện chính sách được bố trí từ quỹ đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý hoặc từ quỹ đất thu hồi theo quy định tại khoản 29 Điều 79 của Luật này.
[bookmark: _Hlk173317298]- Các trường hợp do tổ chức phát triển quỹ đất phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất và lập, thẩm định, phê duyệt dự án tạo quỹ đất tại Điều 45, Điều 42 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Theo đó, đã quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số để thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số và nguồn vốn để thực hiện.
1.3. Về nhân lực tổ chức thực hiện
Toàn thể hệ thống chính trị các cấp từ tỉnh, cấp huyện đến cấp xã; trưởng các tổ, thôn, bản, tiểu khu, khối, phố và các tổ chức đoàn thể; người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
2. Điều kiện đảm bảo cho việc thi hành văn bản thi hành sau khi được thông qua
Sau khi Nghị quyết được thông qua, UBND tỉnh tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện;
- Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết;
- Các Sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn triển khai thực hiện, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ theo đúng quy định.
- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết để các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân biết thực hiện.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa .. nhiệm kỳ 2021-2026 xem xét quyết định thông qua tại kỳ họp thứ….  ngày…..tháng… năm 2024.
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